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TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ             

TRUYỀN THÔNG ĐẾN KINH TẾ VIỆT NAM 

Đặng Thị Việt Đức* 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

122 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Tóm tắt: Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) được xem như một động lực quan trọng cho phát 

triển kinh tế xã hội. Tại Việt Nam, ICT đã được quan tâm đầu tư phát triển, nhưng các đánh giá định 

lượng về tác động của ICT tới nền kinh tế còn rất hiếm. Bài báo này hệ thống hóa các đánh giá tác động 

của ICT tới nền kinh tế Việt Nam ở các khía cạnh vĩ mô, ngành, và doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ 

ra rằng ICT đã có tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam. Tuy vậy, khi đi vào phân tích so sánh với các 

nước trong khu vực thì mức đóng góp của ICT tới tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động, tác động lan 

tỏa dưới dạng ICT là yếu tố công nghệ đầu vào của sản xuất, cũng như tác động của ICT tới thay đổi mô 

hình kinh doanh và mô hình tổ chức của doanh nghiệp đều vẫn còn hạn chế. Từ đó, tác giả phân tích và 

đưa ra gợi ý đối với các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách nhằm khai thác tốt hơn ICT cho 

phát triển doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam.  

Từ khóa: ICT, tác động, kinh tế Việt Nam 

1 Đặt vấn đề 

Công nghệ thông tin và truyền thông (Information Communication Technology – ICT) đã 

trở thành công nghệ nền tảng của nền kinh tế trong mấy thập kỷ qua. Sự lan tỏa và ứng dụng 

rộng rãi của mạng viễn thông, Internet, di động, sự phát triển của các công nghệ mới như 

Internet vạn vật (Internet of Things – IOT), điện toán đám mây, khoa học dữ liệu lớn và trí tuệ 

nhân tạo đều thể hiện sức ảnh hưởng của ICT tới các hoạt động kinh tế. Công nghệ thông tin và 

truyền thông hiện hữu trong hoạt động của mọi doanh nghiệp. Gần như tất cả các doanh 

nghiệp hiện nay đều sử dụng máy tính, kết nối Internet và sử dụng các ứng dụng ICT. Thực tế 

này đã thúc đẩy các nghiên cứu đánh giá tác động của ICT tới nền kinh tế tại các quốc gia. Tuy 

vậy, các nghiên cứu đánh giá vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, đặc biệt tại các nước đang phát 

triển [10]. Tác động của ICT là khác nhau tại các quốc gia khác nhau và trong nhiều trường hợp, 

tác động đó là không đáng kể [12]. Hơn nữa, các nghiên cứu tác động của ICT tới nền kinh tế 

thường chỉ tập trung vào một vài khía cạnh nên sẽ thiếu bức tranh tác động tổng thể [4, 18]. Do 

vậy, tác động thực tế của ICT tới các hoạt động kinh tế vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu.  

Tại Việt Nam, công nghệ thông tin và truyền thông được chính thức xem như một điểm 

chốt cho phát triển kinh tế xã hội từ năm 1993 thông qua Nghị quyết số 49/CP của Chính phủ về 
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phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam trong những năm 90. Cho đến nay, Việt Nam liên 

tục khẳng định ICT là tất yếu đối với phát triển kinh tế. Tuy vậy, các đánh giá định lượng về tác 

động của ICT tới nền kinh tế còn rất hiếm.  

Mục tiêu của bài báo này là hệ thống hóa các đánh giá tác động của ICT tới nền kinh tế, 

bao gồm cả đánh giá ở mức vĩ mô, ngành và vi mô. Để thực hiện được điều đó, sau phần giới 

thiệu, phần hai của bài báo sẽ đi vào nghiên cứu tổng quan tác động của ICT tới nền kinh tế. 

Phần ba đi sâu vào hệ thống hóa các tác động của ICT tới nền kinh tế Việt Nam và cuối cùng là 

kết luận và hàm ý nhằm thúc đẩy ICT cho phát triển kinh tế Việt Nam trong tương lai. Bài báo 

này một mặt sẽ đóng góp vào các nghiên cứu tác động của ICT nói chung, đặc biệt bổ sung 

trường hợp nghiên cứu tại các nước đang phát triển, mặt khác là một nghiên cứu hệ thống về 

tác động kinh tế của ICT tại Việt Nam, một quốc gia đã chủ trương phát triển ICT cho phát triển 

kinh tế nhiều năm nhưng tác động chưa được nghiên cứu rõ ràng. 

2 Tác động của công nghệ thông tin và truyền thông tới nền kinh tế 

Ảnh hưởng của ICT tới nền kinh tế đã được lý giải thông qua nhiều lý thuyết, nổi bật là hai 

lý thuyết gồm Lý thuyết công nghệ mang mục đích chung (General Purpose Technology) và Lý 

thuyết khuôn mẫu công nghệ (Technological paradigm).  

Lý thuyết công nghệ mang mục đích chung được một số nhà kinh tế học thuộc trường 

phái tân cổ điển như Helpman [8], Bresnahan và Trajtenberg [3] phát triển, coi ICT là công nghệ 

mang mục đích chung. Khác với các công nghệ thông thường, công nghệ mang mục đích chung 

có ba đặc trưng là tính lan toả (pervasiveness), tính cải tiến (improvement) và tính kích thích 

sáng tạo (innovation spawning). Tính lan toả có nghĩa là công nghệ mang mục đích chung được 

sử dụng như một yếu tố đầu vào cho rất nhiều ngành sản xuất và dịch vụ. Tính cải tiến chỉ ra 

khả năng tự nâng cấp, phát triển và liên tục giảm giá của công nghệ. Tính kích thích sáng tạo 

thể hiện ở việc áp dụng công nghệ mang mục đích chung vào các ngành sản xuất và dịch vụ hỗ 

trợ việc tạo ra những sản phẩm mới và các quy trình sản xuất mới [3]. Các tác giả so sánh ICT 

với các công nghệ mang mục đích chung khác mà nền kinh tế thế giới đã trải qua như công 

nghệ in, động cơ hơi nước, quá trình cơ giới hoá, đường sắt, điện… để thấy tác động lan toả to 

lớn của ICT trong nền kinh tế.  

Lý thuyết khuôn mẫu công nghệ gắn ICT với khái niệm khuôn mẫu công nghệ [6, 8, 16, 

17]. Khuôn mẫu công nghệ bao gồm một nhóm các công nghệ cơ bản được tạo ra và chịu sự chi 

phối của những nguyên lý và các quy tắc thực hành nhất định. Nhóm công nghệ cơ bản khi 

được coi là “khuôn mẫu” phải có ảnh hưởng đột phá, sâu rộng không chỉ trên khía cạnh kỹ 

thuật mà còn cả cấu trúc tổ chức – quản lý, thực sự tạo nên một cuộc cách mạng thay đổi toàn 

bộ logic sản xuất và nền kinh tế. Shiller [21] và Freeman [8] gọi tên “khuôn mẫu ICT” tương 

ứng với nền kinh tế mới – kinh tế tri thức. ICT buộc các doanh nghiệp phải thay đổi cấu trúc tổ 
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chức, cách thức quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp, cũng như với các đối tác, nhà cung cấp và 

khách hàng để không bị đào thải khỏi thị trường [8, 21]. Công nghệ thông tin và truyền thông 

tác động đến lối sống, thói quen sinh hoạt và làm việc của dân cư. Tóm lại, công nghệ thông tin 

và truyền thông tạo nên một trật tự hoàn toàn mới của nền kinh tế. Lý thuyết khuôn mẫu công 

nghệ ICT khẳng định chắc chắn rằng sự tác động của ICT là toàn diện trên phương diện chất và 

lượng, cấu trúc của hệ thống kinh tế – kỹ thuật (techno-economic system) và hệ thống xã hội – 

thể chế (socio-insitutional system) của nền kinh tế.  

Cả Lý thuyết công nghệ mang mục đích chung và Lý thuyết khuôn mẫu công nghệ đều 

khẳng định tác động rộng lớn, lan toả của ICT trong nền kinh tế. Vì vậy, việc đánh giá ảnh 

hưởng của ICT tới tăng trưởng và phát triển kinh tế bao giờ cũng phải xét tới khía cạnh lan toả 

của ngành ICT qua các ngành kinh tế khác. Bên cạnh đó, cả hai lý thuyết đều khẳng định tính 

quá trình cũng như sự ảnh hưởng đa chiều của ICT tới nền kinh tế. Điều này có nghĩa là mức 

độ tác động của ICT sẽ không giống nhau giữa các nước khác nhau. 

Các nghiên cứu thực nghiệm xem xét vai trò của ICT đối với tăng trưởng, đầu tư và các 

khía cạnh của nền kinh tế [4, 18]. Cụ thể, các nghiên cứu tập trung vào ba tác động điển hình 

của ICT tới nền kinh tế. Thứ nhất, đầu tư vào ICT tăng cường tác động của vốn và vì vậy có thể 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất lao động xã hội. Thứ hai, mức độ phát triển 

công nghệ nhanh chóng trong sản xuất, dịch vụ và sản phẩm ICT đóng góp vào hiệu quả của 

vốn và lao động trong chính các ngành sản xuất ICT. Cuối cùng, việc sử dụng ICT trong nền 

kinh tế có thể hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động. Hơn nữa, do tác động của 

ICT, thương mại điện tử, dịch vụ cung cấp trực tuyến, phần mềm và thông tin dẫn tới cấu trúc 

thị trường và điều kiện cạnh tranh thị trường thay đổi. Nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng 

Internet và thương mại điện tử tạo cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp nhỏ vì các doanh nghiệp 

này có thể dễ dàng tham gia vào chuỗi giá trị hơn, chi phí giao dịch giảm và khả năng tham gia 

lớn hơn vào thị trường toàn cầu. Công nghệ thông tin và truyền thông cũng thúc đẩy mạnh mẽ 

sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới, các sản phẩm và dịch vụ mới, các quy trình mới, 

và góp phần tạo ra những phát minh mới. 

Để đánh giá tác động của ICT tới nền kinh tế, các nghiên cứu thực nghiệm sử dụng số 

liệu vĩ mô, ngành và doanh nghiệp. Ở cấp độ vĩ mô, các nghiên cứu tập trung vào đánh giá tác 

động của ICT tới tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Nhìn chung, kết quả nghiên cứu 

định lượng đều chỉ ra tác động thuận chiều của ICT tới tăng trưởng GDP tại các quốc gia với 

các mức độ khác nhau. Chẳng hạn, Daveri [5] sử dụng dữ liệu của 18 quốc gia OECD và Liên 

minh châu Âu (EU) từ 1992 đến 1997 và cho thấy ICT đóng góp vào tăng trưởng GDP ở tất cả 

các nước được nghiên cứu, nhưng đóng góp ở các nước EU nhỏ hơn so với các nước công 

nghiệp khác. Sự khác biệt này là do đầu tư ICT thấp hơn ở các nước EU. Nghiên cứu của Niebel 

[14] với 59 quốc gia trong giai đoạn 1995–2010 cho thấy đóng góp của ICT vào tăng trưởng kinh 

tế của các quốc gia phát triển và mới nổi khá tương đồng; 1% tăng trưởng ngành ICT dẫn tới 
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khoảng 4,8% thay đổi tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, con số này cao hơn một chút ở các 

nước đang phát triển, ở mức 7,7%. Karlsson và Liljevern [12] nghiên cứu xem có sự khác nhau 

về mức độ ảnh hưởng của tăng trưởng trong đầu tư ICT đến tăng trưởng sản lượng toàn nền 

kinh tế giữa bốn nhóm quốc gia có thu nhập khác nhau hay không. Phân tích dữ liệu bảng dựa 

trên mẫu của 101 quốc gia trong giai đoạn 1995–2015. Các tác giả chia mẫu hồi quy thành các 

quốc gia có thu nhập cao, trung bình cao, trung bình thấp và thấp. Kết quả cho thấy ICT có 

những đóng góp đáng kể cho tăng trưởng ở ba nhóm nước giàu nhất (đóng góp của đầu tư ICT 

tới GDP các nước có thu nhập cao, thu nhập trung bình cao và thu nhập trung bình thấp lần 

lượt là 0,056%; 0,048% và 0,044%), trong khi đó tác động của ICT tới tăng trưởng ở các nước thu 

nhập trung bình là không đáng kể. Đóng góp của ICT tới năng suất lao động cũng được chứng 

minh qua các nghiên cứu. Schreyer [22] nhận thấy rằng, trong trường hợp của các nước G7, 

trong giai đoạn 1990–1996, ICT đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng năng suất ở cả bảy các 

quốc gia với cường độ khác nhau. Kegels, van Overbeke và van Zandweghe [13] khi phân tích 

về đóng góp của ICT cho hiệu quả kinh tế ở Bỉ cho thấy rằng việc tích lũy vốn ICT dẫn đến sự 

đóng góp ngày càng tăng của vốn ICT vào tăng trưởng sản lượng và năng suất lao động trung 

bình của quốc gia. Theo Heshmati and Wang [10], đối với nền kinh tế Trung Quốc từ 1977 tới 

2002, ICT đóng góp 41% vào tăng trưởng năng suất các yếu tố tổng hợp TFP và ICT có thể giải 

thích được 19% tăng trưởng kinh tế quốc gia.  

Ở mức doanh nghiệp, các nghiên cứu gặp khó khăn hơn nhiều so với các nghiên cứu ở 

cấp vĩ mô do thiếu dữ liệu mang tính hệ thống. Các nghiên cứu thường phải sử dụng dữ liệu từ 

nhiều nguồn khác nhau hoặc thực hiện điều tra mẫu lớn, do vậy số lượng và kết quả nghiên 

cứu bị hạn chế. Các nghiên cứu tập trung vào tìm hiểu (1) tác động của ICT tới kết quả hoạt 

động của doanh nghiệp và (2) các yếu tố ảnh hưởng tới việc áp dụng thành công ICT trong 

doanh nghiệp. Salwani và cs. [20] khẳng định mối quan hệ thuận chiều giữa việc sử dụng 

thương mại điện tử tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành du lịch Malaysia. 

Nurmilaakso [15] cũng khẳng định mối quan hệ thuận chiều giữa việc áp dụng các ứng dụng 

ICT với năng suất lao động của nhân viên. Berrio và cs. [2] chỉ ra rằng ICT là một yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng tới sự hình thành và tính năng động của các doanh nghiệp.  

Các nghiên cứu cho trường hợp các nước phát triển phổ biến hơn các nước đang phát 

triển, một phần do tác động của ICT tới nền kinh tế đã rõ ràng hơn và một phần do dữ liệu tại 

các nước này cũng đầy đủ và chính xác hơn.  

3 Phương pháp 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp tìm kiếm, phân loại và hệ thống hóa nhằm tập hợp, 

bóc tách và sắp xếp các nghiên cứu thực nghiệm thu thập được theo mức độ và tính chất tác 

động của ICT, từ đó xây dựng một bức tranh tổng thể hệ thống về tác động của ICT tới nền 

kinh tế Việt Nam. Cụ thể, tác giả tìm kiếm các tài liệu nghiên cứu theo vấn đề “tác động kinh tế 
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của ICT Việt Nam”. Tài liệu bao gồm các bài báo tạp chí mang tính chất hàn lâm và các báo cáo 

của các tổ chức thực hành, tư vấn, nghề nghiệp liên quan. Đối với các bài báo tạp chí hàn lâm, 

tác giả thực hiện tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu tạp chí có uy tín quốc tế và trong nước như 

Science Direct, Spinger, ISI web of Science, ProQuest, Scopus, Cơ sở dữ liệu của Bộ Khoa học 

Công nghệ Việt Nam, Nasati. Đối với các xuất bản mang tính thực hành, tác giả tìm kiếm các 

báo cáo của một số tổ chức chuyên nghiên cứu, đánh giá về ICT các nước như Tổ chức Trí tuệ 

kinh tế của Anh (Economist Intelligence Unit – EIU), Ngân hàng thế giới (World Bank – WB), 

Liên minh Viễn thông Quốc tế (International Telecommunication Union – ITU). Công cụ Google 

Scholar cũng được sử dụng để tìm kiếm. Các tài liệu được phân loại theo khía cạnh tác động 

của ICT tới kinh tế Việt Nam (vĩ mô, ngành và doanh nghiệp/ tổ chức). Một số nghiên cứu 

không tập trung vào tác động kinh tế của ICT tới nền kinh tế Việt Nam, nhưng dựa vào các từ 

khóa, tác giả có thể bóc tách các nội dung liên quan để phục vụ cho bài báo này. 

Phương pháp phân tích và tổng hợp và phương pháp so sánh được sử dụng để phân tích 

rõ hơn tác động của ICT tới nền kinh tế, so sánh tác động kinh tế của ngành ICT với các ngành 

khác và với các quốc gia tương đồng để đánh giá khách quan về vị trí của ICT trong nền kinh tế 

Việt Nam. Các chỉ tiêu phân tích tác động căn bản nhấn mạnh vào các đặc điểm khác biệt đã 

được chỉ ra trong phần tổng quan của ICT so với các công nghệ thông thường gồm tính toàn 

diện, tính lan tỏa, tính cải tiến và kích thích sáng tạo. Các chỉ tiêu này được trình bày theo ba 

khía cạnh tác động của ICT tới nền kinh tế Việt Nam. Ở khía cạnh vĩ mô, các chỉ tiêu đánh giá 

tác động của ICT tới kinh tế chủ yếu gồm tác động tới tăng trưởng GDP và năng suất lao động. 

Ở mức ngành, các chỉ tiêu đánh giá nhấn mạnh tới tác động lan tỏa từ ngành ICT tới các ngành 

kinh tế khác và ở khía cạnh vi mô, các tác động ICT lưu ý tới những chuyển biến trong mô hình 

kinh doanh và quy trình kinh doanh của các doanh nghiệp. 

4 Tác động của công nghệ thông tin và truyền thông tới kinh tế Việt Nam 

4.1 Vai trò của đầu tư công nghệ thông tin và truyền thông tới tăng trưởng GDP và năng 

suất lao động 

Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian Productivity Organization – APO) tính toán đóng góp 

của các yếu tố tới tăng trưởng kinh tế (GDP) và tăng trưởng năng suất lao động của các nước 

Châu Á. Các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng GDP gồm lao động, vốn và năng suất tổng hợp 

các yếu tố (TFP). Yếu tố vốn được tách thành vốn công nghệ thông tin ICT và vốn ngoài ICT 

(non-ICT). Tổ chức Năng suất Châu Á sử dụng phương pháp hạch toán tăng trưởng (growth 

accounting) để tính toán. Bảng 1 cho thấy mức đóng góp của vốn ICT cho tăng trưởng GDP tại 

Việt Nam. Cụ thể, trong mức tăng trưởng GDP trung bình 6,67% giai đoạn 2000–2016, yếu tố 

vốn IT đóng góp 0,3% (trong tổng 6,67%), phần còn lại 6,37% do đóng góp của lao động, vốn 

ngoài ICT và năng suất tổng hợp các yếu tố TFP. Nếu tính tổng mức đóng góp là 100% thì mức 

đóng góp của tăng trưởng vốn ICT Việt Nam là 5% [1]. Mức đóng góp này thấp hơn của Thái 

http://www.eiu.com/
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Lan, Philipin, Malaysia, Lào nhưng cao hơn của Indonesia. Nếu so sánh mức đóng góp của vốn 

ICT trong nghiên cứu của Karlsson và Liljevern [12] thì mức đóng góp vào tăng trưởng GDP 

của vốn ICT Việt Nam cao hơn mức trung bình của các quốc gia có chung khoảng thu nhập (5% 

so với 4,4%).  

Bảng 1. Các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế từ 2000 đến 2016 tại một số nước châu Á 

Đơn vị: % 

Quốc gia GDP Lao động 
Vốn TFP (năng suất tổng hợp 

các yếu tố) Vốn ICT Vốn ngoài ICT 

Indonesia 5,15 0,76* (0,15)** 0,17 (0,03) 3,42 (0,66) 0,80 (0,16) 

Lào 7,15 0,54 (0,08) 0,42 (0,06) 4,32 (0,60) 1,88 (0,26) 

Nhật Bản 0,89 –0,23 (–0,26) 0,17 (0,19) –0,10 (–0,12) 1,03 (1,16) 

Hàn Quốc 4,13 0,38 (0,09) 0,30 (0,07) 2,23 (0,54) 1,21 (0,29) 

Malaysia 5,29 0,92 (0,17) 0,58 (0,11) 2,48 (0,47) 1,31 (0,25) 

Philipin 5,07 0,85 (0,17) 0,39 (0,08) 2,12 (0,42) 1,71 (0,33) 

Singapore 5,20 1,26 (0,24) 0,59 (0,11) 2,28 (0,44) 1,06 (0,20) 

Thái Lan 3,96 0,03 (0,01) 0,32 (0,08) 1,19 (0,30) 2,42 (0,61) 

Việt Nam 6,67 0,48 (0,07) 0,3 (0,05) 5,59 (0,84) 0,29 (0,04) 

* mức đóng góp tuyệt đối 

** mức đóng góp tương đối trên tổng 100% (0,15 = 0,76/5,15)                                                      Nguồn: APO [1] 

Bảng 2 cho biết mức đóng góp của vốn ICT và các yếu tố khác tới năng suất lao động tại 

một số quốc gia khảo sát. Với mức tăng trưởng năng suất lao động 5,22%/năm trong giai đoạn 

1986–2008, vốn IT đóng góp 0,25% (tương đương với mức đóng góp 5% vào tăng trưởng năng 

suất lao động) [1]. Mức đóng góp này thấp hơn mức trung bình của các quốc gia Châu Á so 

sánh cũng như đa phần các quốc gia trong khu vực. 
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Bảng 2. Các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng năng suất lao động giai đoạn 2000–2016                                              

tại một số nước châu Á 

Đơn vị: % 

Quốc gia 
Năng suất lao 

động 

Vốn TFP (năng suất tổng hợp các 

yếu tố) Vốn ICT Vốn ngoài ICT 

Indonesia 3,21 0,16* (0,03)** 2,33 (0,72) 0,82 (0,25) 

Lào 5,09 0,35 (0,07) 2,86 (0,56) 1,88 (0,37) 

Nhật Bản 1,26 0,19 (0,15) 0,05 (0,04) 1,03 (0,81) 

Hàn Quốc 3,35 0,27 (0,08) 1,87 (0,56) 1,21 (0,36) 

Malaysia 2,63 0,47 (0,18) 0,85 (0,32) 1,31 (0,50) 

Philipin 2,59 0,30 (0,12) 0,65 (0,25) 1,64 (0,63) 

Singapore 2,27 0,42 (0,19) 0,79 (0,35) 1,06 (0,46) 

Thái Lan 3,88 0,31 (0,08) 1,14 (0,29) 2,42 (0,63) 

Việt Nam 5,22 0,25 (0,05) 4,68 (0,89) 0,29 (0,06) 

* mức đóng góp tuyệt đối 

** mức đóng góp tương đối trên tổng 100% (0,03 = 0,16/3,21)                                                      Nguồn: APO [1] 

4.2 Tác động nhân sản lượng và lan tỏa của các ngành sản xuất công nghệ thông tin và 

truyền thông 

Các lý thuyết về vai trò kinh tế của ICT đều nhấn mạnh tác động lan toả của ngành này trong 

nền kinh tế. Mặc dù nghiên cứu của APO [1] chỉ ra mối quan hệ thuận chiều và mức độ đóng 

góp của vốn ICT trực tiếp tới tổng thể tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động nhưng không 

chỉ ra được tác động lan tỏa (gián tiếp) từ sản xuất của ngành ICT tới các ngành khác và tới nền 

kinh tế (nghĩa là một ngành khi phát triển sẽ tạo điều kiện cho các ngành cung ứng cũng như 

các ngành sử dụng sản phẩm dịch vụ của nó phát triển theo), cũng như không cho phép so sánh 

tác động của ngành ICT với các ngành khác.  

Đức và Linh [7] đã trình bày tác động của từng ngành ICT tới tổng sản lượng nền kinh tế 

cũng như tới các ngành kinh tế khác tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích 

bảng Đầu ra đầu vào (IO) cho năm 2007 và 2012. Ngành ICT được phân chia thành ngành công 

nghiệp phần cứng ICT, ngành dịch vụ ICT và ngành nội dung ICT. Toàn nền kinh tế được phân 

chia thành 27 ngành theo tính chất sản xuất kinh doanh và mức độ sử dụng ICT (Bảng 3). 
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Bảng 3. 27 nhóm ngành kinh tế theo tính chất sản xuất kinh doanh và theo mức độ sử dụng ICT 

Ngành Mô tả Ngành Mô tả 

N1 Cây trồng, chăn nuôi N15 
Các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp chế biến 

– chế tạo khác 

N2 Lâm nghiệp N16 Điện và nước 

N3 Thuỷ sản N17 Xây dựng 

N4 Quặng kim loại và khoáng sản N18 Thương mại bán buôn và thương mại bán lẻ 

N5 Thực phẩm chế biến N19 Dịch vụ vận tải, lưu trú ăn uống 

N6 Đồ uống, thuốc lá N20 Nội dung và truyền thông 

N7 
Vải dệt, hàng dệt may và các sản phẩm 

bằng da thuộc 
N21 Dịch vụ ICT 

N8 Các sản phẩm từ gỗ và giấy N22 Dịch vụ tài chính, kế toán 

N9 
Hoá chất và các sản phẩm hoá chất, dầu 

mỏ, than, cao su, nhựa 
N23 Dịch vụ khoa học, kinh doanh, việc làm 

N10 Các sản phẩm khoáng sản phi kim loại N24 Dịch vụ công 

N11 
Các kim loại cơ bản và các sản phẩm 

bằng kim loại khác 
N25 Dịch vụ giáo dục đào tạo 

N12 Công nghiệp phần cứng ICT N26 Dịch vụ y tế 

N13 
Máy móc, thiết bị, đồ dùng và các phụ 

kiện của chúng 
N27 Dịch vụ giải trí và dịch vụ khác 

N14 Thiết bị vận tải   

Nguồn. Đức và Linh [7] 

Bảng 4. Hệ số nhân sản lượng ngành công nghệ thông tin và truyền thông 

Đơn vị: Lần 

Năm 2007 2012 

Ngành 

Công 

nghiệp phần 

cứng ICT 

Dịch 

vụ ICT 

Nội dung 

và truyền 

thông 

Công 

nghiệp phần 

cứng ICT 

Dịch 

vụ ICT 

Nội dung 

và truyền 

thông 

Hệ số nhân sản lượng 3,84 2,16 2,56 4,13 3,21 2,86 

Hệ số liên kết ngược 1,43 0,81 0,96 1,35 1,05 0,93 

Hệ số liên kết xuôi 0,81 0,58 0,42 1,23 0,55 0,46 

Nguồn. Đức và Linh [7] 
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Hình 1. Hệ số nhân sản lượng của các ngành trong nền kinh tế Việt Nam 

Nguồn. Đức và Linh [7] 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, vào năm 2012, một đồng sản lượng ngành công nghiệp 

phần cứng ICT tạo ra 4,13 đồng tổng sản lượng nền kinh tế. Một đồng sản lượng ngành dịch vụ 

ICT và ngành nội dung ICT tạo ra lần lượt 3,21 và 2,86 đồng tổng sản lượng của nền kinh tế. 

Nếu so sánh hệ số nhân sản lượng ngành ICT với các ngành khác thì có thể thấy ICT (mã ngành 

N12 – công nghiệp phần cứng ICT, N20 – Nội dung và truyền thông ICT và N21 – Dịch vụ ICT 

– màu vàng trên hình) là ngành có hệ số nhân sản lượng cao trong nền kinh tế Việt Nam, trong 

đó ngành công nghiệp phần cứng ICT có hệ số nhân sản lượng cao thứ 3 trong tổng 27 ngành 

của nền kinh tế Việt Nam (Hình 1). Nếu so sánh tương đối với hệ số nhân sản lượng của ngành 

công nghiệp ICT tại một số nước trong khu vực như Malaysia ở mức 1,64, Thái Lan ở mức 1,38 

và Indonesia ở mức 1,68 [11] thì có thể thấy tác động tăng sản lượng của ngành công nghiệp 

ICT Việt Nam nói riêng và ngành ICT Việt Nam nói chung đều khá cao. Điều này có thể do 

ngành ICT Việt Nam phục vụ phần lớn cho nhu cầu nội địa trong khi đó ngành ICT của 

Malaysia và Thái Lan lại phục vụ chủ yếu cho xuất khẩu. Như vậy, mặc dù bản thân sản lượng 

của ngành ICT chỉ chiếm 4% tổng GDP và mức độ đầu tư ICT của các ngành vẫn còn thấp, 

nhưng tác động nhân sản lượng của ngành ICT khẳng định được khả năng kích thích nền kinh 

tế của ngành ICT.  

Đức và Linh [7] cũng tính toán hệ số liên kết ngược và xuôi để biết chi tiết hơn mức độ 

lan toả của ngành ICT vào các ngành kinh tế khác. Khi hệ số liên kết ngược lớn hơn 1 và càng 

cao thì ngành ICT phát triển nhanh sẽ kéo theo sự tăng trưởng nhanh của toàn bộ các ngành 

cung ứng. Tương tự, khi hệ số liên kết xuôi lớn hơn 1 và càng cao thì ngành ICT phát triển sẽ 

kích thích sự phát triển tốt của các ngành sử dụng sản phẩm và dịch vụ ngành ICT. Hai hệ số 
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này của ngành công nghiệp phần cứng ICT đều lớn hơn 1 và cao so với hai ngành còn lại cho 

thấy ảnh hưởng lan toả lớn của ngành này đối với nền kinh tế Việt Nam.  

Với cả ba ngành ICT, liên kết ngược mạnh hơn liên kết xuôi. Điều này có nghĩa ICT tác 

động tới các ngành kinh tế khác với vai trò là ngành tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ của những 

ngành này nhiều hơn tác động tới chúng thông qua việc cung cấp yếu tố đầu vào cho sản xuất 

kinh doanh.  

4.3 Tác động của công nghệ thông tin và truyền thông tới hoạt động của doanh nghiệp và 

sự hình thành doanh nghiệp mới 

Ở khía cạnh doanh nghiệp, chỉ số sẵn sàng kết nối (NRI – Network Readiness Index) của WEF 

[23] có một chỉ số thành phần phản ánh tác động kinh tế của ICT tại các quốc gia khác nhau. 

Hình 2 so sánh tác động của ICT tới (1) sự thay đổi mô hình kinh doanh, (2) sự xuất hiện các mô 

hình tổ chức mới, (3) số lượng việc làm tri thức cao trên tổng lực lượng lao động và (4) tác động 

tổng hợp của ICT tới nền kinh tế quốc gia giữa Việt Nam và một số nước trong khu vực. Số liệu 

cho thấy tác động của ICT tới mô hình kinh doanh và tổ chức của Việt Nam khá tương đồng với 

Thái lan, Indonesia và Philipin, nhưng tỷ trọng việc làm tri thức cao trên thị trường Việt Nam 

còn thấp hơn ở các nước này. Vì vậy, về mức xếp hạng chung mức tác động của ICT tới nền 

kinh tế năm 2016, Việt Nam đứng thứ 92/139 nước xếp hạng (Bảng 5). Đây là mức thấp hơn khá 

nhiều so với các quốc gia trong khu vực. Lưu ý rằng, chỉ số tác động của ICT tới nền kinh tế này 

chưa đầy đủ, được xem xét chủ yếu từ một số khía cạnh tác động ở mức doanh nghiệp. 

 

  

Hình 2. Tác động của công nghệ thông tin và truyền thông tới nền kinh tế tại một số quốc gia châu Á 

Nguồn. WEF [23] 
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Bảng 5. Xếp hạng tác động của công nghệ thông tin và truyền thông tới nền kinh tế từ khía cạnh vi mô 

Quốc gia Indonesia Nhật Bản 
Hàn 

Quốc 
Malaysia Philipin Singapore 

Thái 

Lan 

Việt 

Nam 

Xếp hạng  

(/139 quốc gia) 
85 15 14 30 60 5 74 92 

 Nguồn. WEF [23] 

Ở góc độ hẹp, Phước và Bình [19] đánh giá tác động của ICT tới các doanh nghiệp thông 

qua nghiên cứu ảnh hưởng của thương mại điện tử tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt 

Nam. Các tác giả đã khảo sát các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng bảng hỏi với thang đo Likert 5. 

Năm lợi ích lớn nhất được các doanh nghiệp tham gia khảo sát đồng thuận với mức điểm từ 

3,11/5 tới 3,47/5 gồm (1) giảm chi phí giao dịch và marketing, (2) tăng mức lợi nhuận của doanh 

nghiệp, (3) tăng cường thị phần, (4) cải thiện quy trình kinh doanh và (5) hỗ trợ dịch vụ khách 

hàng (Bảng 6). 

Bảng 6. Các lợi ích của thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp 

Lợi ích từ thương mại điện tử Thứ hạng Điểm trung bình (/5) 

Giảm chi phí giao dịch và marketing 1 3,3470 

Tăng khả năng sinh lời 2 3,3216 

Thúc đẩy tăng thị phần 3 3,3212 

Cải thiện quy trình kinh doanh 4 3,3126 

Củng cố dịch vụ khách hàng 5 3,3118 

Nguồn. Phước và Bình [19] 

5 Thảo luận 

Mặc dù còn hạn chế về số lượng nghiên cứu định lượng, nhưng các nghiên cứu hiện tại khá 

phù hợp về kết quả đánh giá và chỉ ra một số đặc điểm về tác động của ICT tới nền kinh tế Việt 

Nam.  

Thứ nhất, ở khía cạnh vĩ mô, đóng góp của vốn đầu tư ICT tới tăng trưởng GDP và tăng 

trưởng năng suất lao động thấp hơn nhiều nước trong khu vực. Như vậy, cho dù ICT vẫn được 

nhấn mạnh là động lực phát triển kinh tế Việt Nam, nhưng vốn đầu tư vào ICT tại Việt Nam 

vẫn còn hạn chế.  

Thứ hai, ở mức độ ngành, tác động nhân sản lượng của ICT Việt Nam tới tổng sản lượng 

nền kinh tế ở mức khá hơn một số nước trong khu vực và nhiều ngành kinh tế khác thuộc nền 

kinh tế Việt Nam, nhưng tác động ấy đến chủ yếu từ việc ICT sử dụng các ngành khác là yếu tố 

đầu vào, trong khi tác động của ICT tới các ngành khác với tư cách là yếu tố công nghệ đầu vào 

lại hạn chế hơn. Đây cũng là khía cạnh ít mong muốn hơn trong tác động lan tỏa của ICT. Lý 
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thuyết công nghệ mang mục đích chung [3, 9] và Lý thuyết khuôn mẫu công nghệ [6, 8, 14, 15] 

đều nhấn mạnh vào vai trò công nghệ nền tảng của ICT tạo sự thay đổi mạnh mẽ đối với nền 

kinh tế xã hội khi nó được các ngành kinh tế ứng dụng như một yếu tố đầu vào. 

Thứ ba, ở khía cạnh doanh nghiệp, mặc dù khảo sát cho thấy ICT đã đóng góp vào hiệu 

quả kinh doanh tại các doanh nghiệp, nhưng mức độ tác động trên các khía cạnh như tạo mô 

hình kinh doanh mới, mô hình tổ chức mới, hay số lượng lao động tri thức trong tổng lực lượng 

lao động tại Việt Nam vẫn còn hạn chế so với các nước trong khu vực. Như vậy, tác động mang 

tính bước ngoặt làm thay đổi logic sản xuất và mô hình kinh doanh được dự báo trong lý 

thuyết [3, 6, 8, 9, 16, 17] của ICT chưa thể hiện rõ nét trong trường hợp nền kinh tế Việt Nam.  

6 Kết luận 

Nghiên cứu đã đánh giá được một cách hệ thống tác động kinh tế của ICT tại Việt Nam. 

Tác động của ICT tới nền kinh tế là hiện hữu, tuy vậy mức độ tác động còn hạn chế. ICT chưa 

thể tác động làm thay đổi đáng kể cách thức hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, nên khi 

chuyển sang mức ngành, tác động lan tỏa của ngành ICT tới các ngành kinh tế khác ở phía cầu 

thấp, tiếp đến là đóng góp tổng thể cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động cũng hạn 

chế. Đây là nghiên cứu tổng thể đầu tiên với các số liệu định lượng rõ ràng về tác động của ICT 

tới kinh tế Việt Nam. 

Kết quả phân tích đánh giá tác động kinh tế của ICT tại Việt Nam trên đây gợi ý rằng 

công nghệ thông tin và truyền thông vẫn có tiềm năng kích thích các ngành kinh tế phát triển. 

Tuy vậy, Việt Nam cần khắc phục những điểm tồn tại để tăng cường tác động kinh tế của ICT, 

cụ thể gồm (1) tăng cường đầu tư vào công nghệ thông tin và truyền thông, (2) tăng cường tác 

động lan tỏa từ việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như là một yếu tố đầu vào 

cho sản xuất và (3) tăng cường tính đổi mới trong kinh doanh thông qua áp dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông. 

Muốn vậy, về phía chính phủ, chính sách công nghệ thông tin và truyền thông cần trước 

hết tạo đà và tạo môi trường kích thích đầu tư vào công nghệ thông tin và truyền thông. Môi 

trường đầu tư công nghệ thông tin và truyền thông có thể được kích thích từ phía cầu, thông 

qua các chương trình chẳng hạn như chính phủ điện tử, chương trình chuyển đổi số cho các 

doanh nghiệp, tổ chức hoặc có thể được kích thích từ phía cung chẳng hạn các hỗ trợ cơ chế, tài 

chính, xúc tiến thương mại đối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông. 

Chính phủ cũng cần kích thích nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng và chấp nhận rủi ro khi phát 

triển và ứng dụng những thành tựu mới của công nghệ thông tin và truyền thông. Trong 

trường hợp này, các biện pháp có thể bao gồm thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và thúc đẩy các 

doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp tại Việt Nam. Về phía doanh nghiệp, các doanh nghiệp 

Việt Nam cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho những thay đổi 
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mang tính bước ngoặt. Có như vậy, công nghệ thông tin và truyền thông mới phát huy được 

tiềm năng cao, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, theo kịp các quốc gia trên thế giới.  

Mặc dù nghiên cứu đã xây dựng được bức tranh khá tổng thể đánh giá tác động kinh tế 

của công nghệ thông tin và truyền thông tới nền kinh tế Việt Nam từ khía cạnh vĩ mô tới vi mô, 

nhưng do kết quả nghiên cứu dựa trên trích xuất và tập hợp các nghiên cứu khác nhau với các 

nguồn dữ liệu khác nhau nên việc phân tích kết quả sẽ có những hạn chế nhất định. Trong thời 

gian tới, tác giả sẽ thực hiện nghiên cứu định lượng dựa trên một bộ dữ liệu chính thống, sử 

dụng các phương pháp khác nhau để đánh giá các góc cạnh tác động của công nghệ thông tin 

và truyền thông tới nền kinh tế Việt Nam. 
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Abstract. Information and communication technology (ICT) is considered as an important driving force 

for socio-economic development. In Vietnam, Information and communication technology has been 

invested for economic development for more than two decades, but there have been limited quantitative 

assessments of the impact of ICT on the economy. This article systematizes the impact of ICT on Vietnam’s 

economy at macro-economic, industry, and business levels. The results indicate that the contribution of 

ICT to Vietnam’s economy is relatively positive. However, compared with other countries in the region, 

Vietnam experiences a limited impact of ICT on GDP growth, labor productivity growth, ICT diffusion as 

the technology input of production, as well as the impact of ICT to change the business model and 

organizational model of the enterprise. On the basis of these results, the author provides implications for 

businesses and policymakers to better exploit ICT for business and economic development in Vietnam. 
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